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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 6 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 6 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Số gồm mười lăm triệu, ba mươi nghìn và chín mươi sáu được viết là: 

A. 20 030 960 B. 20 300 096 C. 20 030 096 D. 20 30 96 

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 174 172; 174 937; 174 018; 174 592 là: 

A. 174 592  B. 174 172 C. 174 018 D. 174 937 

Câu 3:  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3 phút 18 giây = … giây là: 

A. 236 B. 204 C. 198 D. 172 

Câu 4: Trong các số dưới đây, số có chữ số 8 biểu thị cho 8 000 là: 

A. 846 452 B. 58 641 C. 124 280 D. 8 246 121 

Câu 5: Số thích hợp để điền vào ô trống 7293 = 7000 + ☐ + 90 + 3 là: 

A. 200 B. 2000 C. 20 D. 2 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Dưới đây là biểu đồ nói về số cây đã trong trong 3 năm của một trường tiểu 

học. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi dưới đây: 

 

a) Năm 2010, trường tiểu học đã trồng được bao nhiêu cây? 

b) Năm 2012, trường tiểu học đã trồng được bao nhiêu cây? 
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c) Trường tiểu học đã trồng được nhiều cây nhất trong năm nào? 

d) Tính tổng số cây trường tiểu học đã trồng trong ba năm. 

Bài 2: Đặt tính rồi tính. 

a) 278183 + 174297 b) 517021 – 82716  

c) 183723 + 489183 d) 972890 – 183813  

Bài 3: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 50km, giờ thứ hai chạy được nhiều hơn giờ 

thứ nhất 18km, quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ ba bằng trung bình cộng 

các quãng đường ô tô chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi: 

a) Giờ thứ ba ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét? 

b) Trong ba giờ ô tô đó chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét? 

Bài 4: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 1792kg đường, ngày thứ hai bán được 

ít hơn ngày thứ nhất 381kg. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam 

đường? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 6 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: B Câu 5: A 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

a) Năm 2010, trường tiểu học đã trồng được 400 cây. 

b) Năm 2012, trường tiểu học đã trồng được 600 cây. 

c) Trường tiểu học đã trồng được nhiều cây nhất trong năm 2012. 

d) Số cây trường tiểu học đã trồng được trong ba năm là: 

400 + 400 + 600 = 1400 (cây) 

Bài 2: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính. 

a) 278183 + 174297 = 452480 b) 517021 – 82716 = 434305 

c) 183723 + 489183 = 672906 d) 972890 – 183813 = 789077 

Bài 3:  

a) Giờ thứ ba ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét? 

b) Trong ba giờ ô tô đó chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét? 

a) Giờ thứ hai ô tô chạy được quãng đường dài là: 

50 + 18 = 68 (km) 

Giờ thứ ba ô tô chạy được quãng đường dài là: 

(50 + 68) : 2 = 59 (km) 

b) Trong ba giờ, ô tô chạy được tất cả số ki-lô-mét là: 

50 + 68 + 59 = 177 (km) 

Đáp số: a) 59km 

b) 177km 
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Bài 4:  

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là: 

1792 – 381 = 1411 (kg) 

Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là: 

1792 + 1411 = 3203 (kg) 

Đáp số: 3203kg 
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